Biểu số I.08e/BGDĐT/QLCL

	………………………………..
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…., ngày      tháng      năm ...


TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH

Ngoại ngữ: ………………

(Kèm theo Báo cáo số …./BC-... ngày .... tháng ... năm ...)

	Thí sinh
	Điểm
	Chứng chỉ
	Ghi chú

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết
	Tổng điểm
	Bậc
	Số hiệu chứng chỉ
	Ngày cấp
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Danh sách có: ... thí sinh, trong đó có: …… thí sinh được cấp chứng chỉ)

• Nếu thí sinh không đạt (không được cấp chứng chỉ) thì ghi “không đạt” vào cột ghi chú
	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)


